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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 10/02/2021

	TT

	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Tài Chính
	122/2020/TT-BTC
	31/12/2020
	Hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bén, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
	15/02/2021
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	05/2021/TT-BTC
	20/01/2021
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 223/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại
	06/3/2021
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	12/2021/TT-BTC
	08/02/2021
	Thông tư quy định mức thu, khai nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt
	08/02/2021 đến 31/12/2021
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	04/2021/QĐ-TTg
	29/01/2021
	Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
	15/03/2021
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	157/QĐ-TTg
	01/02/2021
	Quyết định ban hành Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	169/QĐ-TTg
	04/02/2021
	Quyết định Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	176/QĐ-TTg
	05/02/2021
	Quyết định Ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030
	
	

	1. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	712/QĐ-BGDĐT
	09/02/2021
	Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Hàn và Tiếng Đức - Ngoại ngữ 1, hệ 10 năm thí điểm
	
	

	1. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	709/QĐ-BGDĐT
	09/02/2021
	Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	188/QĐ-TTg
	09/02/2021
	Quyết định  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg  ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025
	
	

	1. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	718/QĐ-BGDĐT
	09/02/2021
	Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông
	
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	809/BC-VPCP
	02/02/2021
	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giao tháng 1 năm 2021
	
	

	1. 
	Chính phủ
	13/NQ-CP
	03/02/2021
	Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
	
	

	1. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	129/QĐ-BTTTT
	03/02/2021
	Ban hành Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
	
	

	1. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	129/QĐ-BTTTT
	03/02/2021
	Ban hành Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
	
	

	1. 
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	877/BGTVT-VT
	02/02/2021
	Tiếp tục triển khai chỉ thị số 05/CT-TTG ngày 28 tháng 1 năm 2021 của thủ tướng chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid 19 ( do lỗi điện tử mất file Bộ GTVT xin gửi lại văn bản )
	
	

	1. 
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	1081/BGTVT-KHĐT
	04/02/2021
	Thống nhất chủ trương đầu tư và cập nhật thông tin chi tiết cảng cạn khu vực tỉnh Tuyên Quang vào Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	05/2021/QĐ-TTg
	08/02/2021
	Quyết định quy định về trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng.
	01/4/2021
	

	1. 
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	02/2021/TT-BGTVT
	04/02/2021
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
	25/3/2021
	

	1. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	4786/QĐ-BGDĐT
	30/12/2020
	Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	
	

	1. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	01/2021/TT-BGDĐT
	02/02/2021
	Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
	20/3/2021
	

	1. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	48/2020/TT-BGDĐT
	31/12/2020
	Thông tư quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường
	15/02/2021
	

	1. 
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	275/LĐTBXH-TE
	04/02/2021
	V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID 19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	176/QĐ-TTg
	05/02/2021
	Quyết định Ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030
	
	

	1. 
	Bộ Y tế
	1053/QĐ-BYT
	06/02/2021
	Ban hành Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng
	
	

	1. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	155/QĐ-BTTTT
	05/02/2021
	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Mã bưu chính quốc gia trên địa bàn các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đắk Nông, Long An, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Gia Lai, Vĩnh Long, Ninh Bình, Quảng Bình, Quảng Nam
	
	

	1. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	154/QĐ-BTTTT
	05/02/2021
	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Mã bưu chính quốc gia trên địa bàn các tỉnh Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Yên, Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Hà Giang, Phú Thọ, Hà Nam, Hòa Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Lâm Đồng
	
	

	1. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	153/QĐ-BTTTT
	05/02/2021
	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Mã bưu chính quốc gia trên địa bàn các tỉnh Đồng Tháp, Kon Tum, Nam Định, Lào Cai, Hải Dương, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên
	
	

	1. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	157/QĐ-BTTTT
	05/02/2021
	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Mã bưu chính quốc gia trên địa bàn các tỉnh/thành phố Cao Bằng, Tây Ninh, Lai Châu, Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, Hậu Giang, Tiền Giang, Yên Bái, Hải Phòng, Thái Bình,Cần Thơ, Khánh Hòa, Hà Nội, Bình Định
	
	

	1. 
	Bộ Y tế
	897/BYT-MT
	07/02/2021
	V/v hướng dẫn cách ly y tế cho trẻ em dưới 15 tuổi
	
	

	1. 
	Bộ Y tế
	898/BYT-MT
	07/02/2021
	V/v hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong vận chuyển hàng hóa
	
	

	1. 
	Chính phủ
	16/NQ-CP
	08/02/2021
	Nghị quyết Về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19
	
	

	1. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	709/QĐ-BGDĐT
	09/02/2021
	Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	188/QĐ-TTg
	09/02/2021
	Quyết định  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg  ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025
	
	

	1. 
	Bộ Y tế
	949/BYT-KH-TC
	09/02/2021
	V/v đánh giá thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã đến năm 2020 theo Quyết định 4667/QĐ-BYT của Bộ Y tế
	
	

	1. 
	Chính phủ
	17/NQ-CP
	09/02/2021
	Nghị quyết về chi hỗ trợ tiền ăn và bồi dưỡng chống dịch COVDI 19 trong 05 ngày Tết Nguyên Đán năm Tân Sửu 2021
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	174/QĐ-TTg
	05/02/2021
	Quyết định Về việc phê duyệt Đề án "Thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030"
	
	

	1. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	316/BTTTT-BC
	03/02/2021
	V/v bảo đảm cung ứng dịch vụ bưu chính trong giai đoạn dịch COVID-19 đầu năm 2021
	
	

	1. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	03/2021/TT-BGDĐT
	02/02/2021
	Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập
	20/3/2021
	

	1. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	02/2021/TT-BGDĐT
	02/02/2021
	Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập
	20/3/2021
	

	1. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	04/2021/TT-BGDĐT
	02/02/2021
	Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập
	20/3/2021
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